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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F-49 CAUTION LABEL
CBR1000RR(2019)

Mã EPC EPCNN1DOV0000193
Thương hiệu HONDA
Dòng xe CBR1000RR
Năm SX 2019
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE CBR1000RR

(2019)
Số phụ tùng 19 chi tiết
Tổng giá trị 1,295,948đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F-49 CAUTION
LABEL CBR1000RR(2019)
Sơ đồ EPC · CATALOGUE CBR1000RR (2019) · Dùng cho
HONDA CBR1000RR (2019)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-49-caution-label-cbr1
000rr2019--EPCNN1DOV0000193 — mở link hoặc quét QR
bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có
giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 19 chi tiết

Có giá tham
khảo: 19/19

Tổng giá trị:
1,295,948đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (19 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F-49 CAUTION LABEL CBR1000RR(2019):

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Tem sản phẩm 87125-MKA-DJ0 HONDA CB
1000, REBEL 1100

87125MKADJ0 1 74,126đ

3 Tem thông số lốp và xích tải 87505-MKA-DG0
HONDA CB 500

87505MKADG0 1 36,978đ

3 Tem thông số lốp và xích tải 87505-MKF-D60
HONDA CB

87505MKFD60 1 99,370đ

4 Tem điều chỉnh xích 87508-MJJ-D31 HONDA CB
500, REBEL 1100, REBEL 300, REBEL 500,
WINNER R

87508MJJD31 1 39,154đ

6 Tem phụ kiện và tải trọng 87512-MFL-D20
HONDA CB

87512MFLD20 1 97,767đ

6 Tem phụ kiện và tải trọng 87512-MGP-D81
HONDA CB

87512MGPD81 1 112,191đ

7 Tem cảm biến gia tốc và cảm biến quay
87513-MKF-D40 HONDA CB

87513MKFD40 1 78,535đ

9 Tem công suất dầu 87541-MFL-000 HONDA CB 87541MFL000 1 65,254đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

10 Tem hướng dẫn lái xe an toàn 87560-KVB-900
HONDA CB 150, MSX 125, REBEL 1100

87560KVB900 1 26,730đ

10 Tem hướng dẫn lái xe 87560-KVB-930 HONDA
CB 500, REBEL 1100, REBEL 500

87560KVB930 1 28,512đ

10 Tem hướng dẫn lái xe 87560-MBR-871 HONDA
CB 500, MSX 125, REBEL 1100, REBEL 500

87560MBR871 1 29,700đ

11 Tem dịch tiếng Pháp 87560-MKF-D40 HONDA
CB

87560MKFD40 1 100,973đ

12 87586-MJC-D00
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

87586MJCD00 1 67,633đ

12 Tem hướng dẫn nhiên liệu 87586-MKF-D20
HONDA CB

87586MKFD20 1 67,315đ

12 Tem hướng dẫn nhiên liệu 87586-MKF-D40
HONDA CB

87586MKFD40 1 78,535đ

12 Tem nhiên liệu 87586-MKF-D60 HONDA CB 87586MKFD60 1 78,535đ

12 Tem hướng dẫn nhiên liệu 87586-MKF-D80
HONDA CB

87586MKFD80 1 83,342đ

14 Tem thông tin mũ bảo hiểm 87700-KVG-901
HONDA CB 150

87700KVG901 1 31,928đ

15 Tem số đăng ký 87501-MKA-P00 HONDA CB 87501MKAP00 1 99,370đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng CBR1000RR · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-49-caution-label-cbr1000rr2019--EPCNN1DOV0000193 để
biết giá và nơi bán.
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